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1 19770251 Nguyễn Văn Thuận Nam 1977 Tiền Giang 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

2 39700011 Trần Quốc Dũng Nam 1980 Vĩnh Long 200 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

3 39700017 Vũ Thị Thúy Hà Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

4 39700021 Lê Hữu Hạnh Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

5 39700034 Trần Cao Huy Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

6 39700052 Nguyễn Thái Sơn Nam 1973 Gia Định 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

7 39700055 Ngô Bình Quốc Thanh Nam 1979 Sóc Trăng 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

8 39700056 Nguyễn Phúc Thành Nam 1978 Hải Dương 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

9 39700072 Võ Thị Sương Tuyên Nữ 1978 Bến Tre 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

10 39700075

Nguyễn Vũ 

Thúy Vân Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

11 39710001 Phạm Lê Minh Châu Nữ 1979 Hà Nội 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

12 39720001 Phan Thị Như An Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

13 39720007 Nguyễn Thế Bình Nam 1973 Hà Nội 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

14 39720009

Nguyễn Thị 

Minh Châu Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học
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15 39720010 Tô Ngọc Minh Châu Nữ 1978 Long An 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

16 39720013 Phạm Minh Chi Nữ 1979 Hà Nội 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

17 39720030

Nguyễn Thị 

Phương Dung Nữ 1972 Quảng Ngãi 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

18 39720033 Nguyễn Văn Dũng Nam 1977 Quảng Ngãi 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

19 39720034 Nguyễn Phụng Duy Nữ 1978 An Giang 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

20 39720036 Lý Mỹ Duyên Nữ 1979 An Giang 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

21 39720038 Liêu Thị Ngọc Đào Nữ 1979

Bình 

Dương 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

22 39720039 Nguyễn Tấn Đạt Nam 1965 Sài Gòn 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

23 39720043

Lưu Nguyễn 

Trà Giang Nữ 1980 Cửu Long 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

24 39720048 Hồ Thị Mỹ Hạnh Nữ 1974 Tây Ninh 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

25 39720052

Nguyễn Thị 

Ngọc Hân Nữ 1978 Vĩnh Long 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

26 39720055 Dương Thanh Hiếu Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

27 39720056 Lê Thị Ngọc Hiếu Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

28 39720065 Đào Thị Kim Huế Nữ 1978 Hải Hưng 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

29 39720079 Phạm Thị Kim Lan Nữ 1979 Bến Tre 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

30 39720081 Trần Trọng Lễ Nam 1972 Đà Lạt 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

31 39720084 Lê Triều Linh Nữ 1978 Vĩnh Long 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



32 39720089 Nguyễn Thanh Long Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

33 39720103 Nhiêu Tấn Phát Nam 1974 Vĩnh Long 2005 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

34 39720108 Trương Sĩ Phú Nam 1977 Kiên Giang 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

35 39720109 Ngô Minh Phúc Nam 1978 An Giang 2005 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

36 39720121

Nguyễn Phùng 

Ngọc Quyên Nữ 1976 Tiền Giang 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

37 39720125

Nguyễn Thị 

Huyền Sâm Nữ 1978 Nghệ An 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

38 39720130

Nguyễn Thị 

Ngọc Sương Nữ 1978 Tiền Giang 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

39 39720142

Nguyễn Hoàng 

Thanh Thảo Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

40 39720149 Trần Tiến Thịnh Nam 1975 Thái Bình 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

41 39720151 Trương Thị Thu Nữ 1905 Cửu Long 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

42 39720152 Đặng Văn Thuấn Nam 1974 Hà Bắc 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

43 39720153 Trần Thị Tiên Thủy Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

44 39720154 Trần Mai Ngọc Thúy Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

45 39720156 Ngô Thị Minh Thư Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

46 39720163 Phan Mỹ Trang Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

47 39720168 Lữ Ngọc Trinh Nữ 1980 Cửu Long 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

48 39720177 Trần Minh Cẩm Tú Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



49 39720180 Mai Hoàng Tuấn Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

50 39720186 Phan Tú Uyên Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

51 39720189

Nguyễn Trịnh 

Lâm Vân Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

52 39720190 Trần Thị Thu Vân Nữ 1978 An Giang 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

53 39730004

Nguyễn Hữu 

Minh Châu Nữ 1969 Phú Yên 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

54 39730007 Dương Tích Diện Nam 1971 Sài Gòn 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

55 39730008 Nguyễn Đình Dũng Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

56 39730010 Trần Văn Dũng Nam 1969 Đồng Tháp 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

57 39730013

Nguyễn Thị 

Hoàng Điệp Nữ 1978 Nghĩa Bình 2005 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

58 39730021 Nguyễn Đăng Khoa Nam 1979 Vĩnh Long 2004 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

59 39730022 Hồ Xuân Lan Nữ 1973 Hà Nội 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

60 39730028

Nguyễn 

Nguyên Lý Nam 1971 Đồng Nai 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

61 39730038

Nguyễn Châu 

Mỹ Phượng Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

62 39730041

Nguyễn Thị 

Băng Thanh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

63 39730042 Trần Hương Thảo Nữ 1979 Hà Nội 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

64 39730047 Vũ Thị Thường Nam 1979 Hà Bắc 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

65 39730055 Văn Thị Hải Yến Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



66 39750004 Võ Thị Hương Nữ 1978 Quảng Bình 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

67 39750007

Nguyễn Thanh 

Mỹ Thúy Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

68 39750010

Nguyễn Thị 

Bích Vân Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

69 39770002 Đoàn Văn Anh Nam 1972 Thái Bình 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

70 39770025 Trần Thị Bích Đào Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

71 39770037

Nguyễn Thị 

Thanh Hà Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

72 39770038 Vũ Thị Thu Hà Nữ 1976 Thanh Hóa 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

73 39770045 Đặng Thị Ngọc Hiếu Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

74 39770050 Trắc Tú Hồng Nữ 1976 Minh Hải 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

75 39770057

Nguyễn Thị 

Kim Huyền Nữ 1978

Hà Sơn 

Bình 2005 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

76 39770058

Nguyễn Thị 

Mai Hương Nam 1978 Long An 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

77 39770061 Ô Xuân Lai Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

78 39770066 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

79 39770068

Nguyễn Thị 

Ngọc Loan Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

80 39770119 Trần Dương Thịnh Nam 1980 Cần Thơ 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

81 39770120 Nguyễn Đức Thùy Nam 1971 Thái Bình 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

82 39770130 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 1972 Long An 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



83 39770153 Phan Anh Tuấn Nam 1978 Đồng Nai 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

84 39770164 Trang Thị Thúy Vân Nữ 1979 Tây Ninh 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

85 39770169 Thái Hoàng Vũ Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

86 39780001 Đinh Ngân Bình Nữ 1980 Bình Định 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

87 39780005 Đỗ Huy Hoàng Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

88 39780006 Nguyễn Thu Hồng Nữ 1979 Cần Thơ 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

89 39780011 Đào Đình Nam Nam 1976 Hải Hưng 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

90 39780012 Trần Thị Hoàng Nhung Nữ 1976 Tiền Giang 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

91 39780021 Đỗ Thị Thanh Xuân Nữ 1972 Hưng Yên 2001 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

92 39790003 Đỗ Thị Hoàng Sa Nữ 1978 Quảng Ngãi 2003 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

93 S1970201 Lê Văn Nhật Trường Nam 1977 Cửu Long 2000 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

94 S1970202 Huỳnh Văn Dù Nam 1976 Bạc Liêu 2000 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

95

Nguyễn Ngọc 

Vân Dzao Nữ 1975 Đồng Nai 2002 1997

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học


